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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 153/2023/HS-ST 

Ngày: 28/11/2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thu Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đặng Văn Minh 

2. Ông Nguyễn Văn Tới 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 28/11/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 144/2023/TLST-HS 

ngày 18 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

145/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2023, đối với các bị cáo: 

1. Họ tên: Võ Triệu T              Tên gọi khác:   Ốc       Giới tính: Nam. 

 Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1994 tại: tỉnh Bình Thuận 

Nơi ĐKHKTT và chổ ở: thôn K, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

Quốc tịch: Việt Nam;            Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Thiên chúa giáo.  

Trình độ học vấn: 6/12. 

Nghề nghiệp: Làm thuê. 

Cha: Võ Văn P, sinh năm 1960, 

Mẹ: Trần Thị Thu H, sinh năm 1966, cả hai làm nông ở thôn K, xã H, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Gia đình có 05 anh chị em, bị cáo là con thứ ba. 

Vợ, con: Chưa có. 

Tiền án: 
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- Ngày 21/6/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (tại Bản án số 59/2018/HSST);  

- Ngày 19/4/2019, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 18 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” (tại Bản án số 27/2019-HSST), tổng hợp hình 

phạt 12 tháng tù tại Bản án số 59/2018/HSST ngày 21/6/2018, buộc bị cáo phải 

chấp hành 30 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt ngày 09/01/2021, chưa được 

xóa án tích. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Ngày 07/9/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 18 

tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” (tại Bản án số 72/2016/HSST), chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 18/11/2017. 

- Ngày 09/8/2011, bị Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định 

số 3040/QĐ/UBND, về việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, thời 

hạn 24 tháng, về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

- Ngày 11/9/2013, bị Công an xã Hàm Thắng ra Quyết định xử phạt hành 

chính số tiền 3.000.000 đồng về hành vi “Gây rối trật tự nơi công cộng”. 

- Ngày 10/12/2014, bị Công an xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc ra 

Quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản. 

Bị cáo bị bắt vào ngày 29/7/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Hàm Thuận Bắc từ đó cho đến nay. 

2. Họ tên: Võ Quốc H      Tên gọi khác:   H Nhỏ     Giới tính: Nam.  

Sinh ngày 11 tháng 11 năm 2005 tại: tỉnh Bình Thuận. 

Nơi ĐKHKTT và chổ ở: thôn L, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận. 

Quốc tịch: Việt Nam;            Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Không.  

Trình độ học vấn: 8/12. 

Nghề nghiệp: Làm nông. 

Cha: Võ Tá T, sinh năm 1983, 

Mẹ: Nguyễn Thị Hồng Y, sinh năm 1988, cả hai làm nông ở thôn L, xã H, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Bị cáo là con duy nhất trong gia đình. 

Vợ, con: Chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Không 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

26/7/2023 cho đến nay. 
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Người đại diện hợp pháp của bị cáo H:  

Ông Võ Tá T, sinh năm 1983 

Bà Nguyễn Thị Hồng Y, sinh năm 1988 

Cùng địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

Bị hại: Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1989 

Địa chỉ: Khu phố P, thị trấn P, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

Tại phiên tòa có mặt các bị cáo, bị hại, ông Trung.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 04/6/2023, Nguyễn Thanh T, sinh năm 

1989, trú Khu phố P, thị trấn P, huyện Hàm Thuận Bắc đến nhà của Phạm 

Thành Đạt, sinh năm 1994 ở thôn K, xã H để nhậu cùng với Đạt, Nguyễn Vinh 

H, sinh năm 1992, Trần Văn T, sinh năm 1997 và Nguyễn Hoài K, sinh năm 

1994 cùng trú thôn K, xã H tại nhà Đạt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, 

Nguyễn Thanh T lấy xe mô tô biển số 52B1-0768, chạy ra đường Quốc Lộ 1A 

hướng về thị trấn Phú Long để mua kem. Sau khi mua được kem, Tình điều 

khiển xe mô tô theo đường Quốc lộ 1A chạy về lại nhà của Đạt. Lúc này, Võ 

Triệu T , tên gọi khác: Ốc, sinh năm 1994, trú thôn K, xã H đang ngồi chơi 

trước nhà của mình thì nhìn thấy Tình điều khiển xe mô tô chạy ngang nhà nẹt 

bô (theo như lời khai của T , Tình không thừa nhận). Cho rằng Tình nẹt bô 

chọc tức mình nên T  đi vào trong nhà lấy 02 cây kiếm ra đưa cho Võ Quốc H, 

tên gọi khác: H Nhỏ, sinh ngày 11/11/2005, trú thôn L, xã H, huyện Hàm 

Thuận Bắc đang chơi tại nhà T . T  nói với H “đi với anh”, nghĩa là rủ H đi 

đánh nhau với T , H nói “đi đâu vậy anh”, T  trả lời “thì cứ đi với anh”. H đồng 

ý cầm theo 02 cây kiếm T  đưa, T  điều khiển xe mô tô (không rõ biển số) chở 

theo H rượt đuổi theo Nguyễn Thanh T. Khi đi đến đoạn đường bê tông phía 

trước nhà của anh Đình Vũ, sinh năm 1990 ở thôn K, xã H, huyện Hàm Thuận 

Bắc thì T  điều khiển xe đuổi kịp vượt lên áp sát, chặn đầu xe mô tô của Tình 

kêu dừng lại và nói “mày thích nẹt bô không”. Nói xong T  lấy cây kiếm tự chế từ 

H chém 02 nhát từ trái qua phải, Tình đang ngồi trên xe mô tô đưa tay lên đỡ 

thì bị chém trúng vào khuỷu cánh tay trái. T  tiếp tục cầm kiếm bước đến chém 

Tình nH Tình dùng tay chụp được cây kiếm giữ lại, hai bên dằng co nhau. Lúc 

này, Võ Quốc H cầm cây kiếm còn lại bước đến dơ lên định chém Tình, Tình 

bỏ tay ra và chạy theo đường bê tông đến gần hàng rào lưới B40 cách đó 

khoảng 15 mét thì bị T  và H cầm hung khí đuổi theo sau. T  dùng tay trái xô 

ngã Tình vào hàng rào lưới B40 và cầm cây kiếm chém Tình 01 nhát trúng vào 

lưng và 01 nhát trúng vào vùng hông lưng phải. Tình bị thương bỏ chạy vào 

nhà dân gần đó và gọi điện cho bạn đến đưa đi cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Thuận để cấp cứu. Võ Triệu T  và Võ Quốc H sau đó đi về nhà của T  cất 

hung khí và lẩn trốn. 
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Cùng ngày, Nguyễn Hiển V(bạn của Tình) đã đến Công an xã Hàm 

Thắng trình báo lại vụ việc. Sau khi tiếp nhận tin báo Công an xã Hàm Thắng 

xuống hiện trường tiến hành xác minh ban đầu, thu giữ từ anh Đình Vũ, sinh 

năm 1990, trú tại thôn K, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc 01 đĩa DVD bên trong 

chứa dữ liệu do camera an ninh ghi lại hình ảnh Võ Triệu T  và Võ Quốc H 

cầm kiếm rượt đuổi và chém Nguyễn Thanh T,  đồng thời lập hồ sơ ban đầu và 

chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc để giải 

quyết theo thẩm quyền. 

Ngày 21/6/2023, Nguyễn Thanh T có đơn đề nghị giám định thương tích 

và yêu cầu xử lý hình sự đối với các đối tượng đã chém gây thương tích cho Tình 

vào ngày 04/6/2023. 

Ngày 17/7/2023, Võ Triệu T  đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Hàm Thuận Bắc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi dùng kiếm tự chế 

chém Nguyễn Thanh T vào ngày 04/6/2023 và giao nộp 02 cây kiếm tự chế bằng 

kim loại màu đen, chiều dài mỗi cây là 72 cm, trong đó cán cây kiếm dài 21 cm, 

đường kính 03 cm, lưỡi kiếm dài 51 cm, chiều ngang lưỡi kiếm có kích thước từ 

4,2 cm đến 07 cm có 01 cạnh sắc (trong đó có 01 cây kiếm có đầu lưỡi kiếm 

cong và 01 cây kiếm có đầu lưỡi kiếm hình vuông). Từ lời khai của T , Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc triệu tập Võ Quốc H đến để 

làm việc, tại đây H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thƣơng tích 416/KLTTCT-

TTPYBT ngày 06/7/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận 

về thƣơng tích của Nguyễn Thanh T nhƣ sau: 

1. Các kết quả chính: 

- Vết thương phần mềm vùng thắt lưng đứt mạc ngực lưng đã được điều 

trị, hiện ổn định, để lại sẹo lành kích thước: (16 x 0,2) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể là: 2%.  

- Vết thương phần mềm mặt sau khuỷu tay trái, đứt điểm bám tận gần tam 

đầu đã được điều trị, hiện để lại sẹo lành kích thước: (3,5 x 0,4) cm. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là: 2%.  

- Vết thương 1/3 trên mặt sau trong cẳng tay trái, đứt gân gấp cổ tay trụ trái 

đã được phẫu thuật điều trị, hiện để lại sẹo lành kích thước: (5,5 x 0,2) cm. Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là: 2%.  

- Vết thương phần mềm vùng hông lưng phải đã được điều trị, hiện để lại 

sẹo lành kích thước: (3 x 0,2) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là: 1%.  

2. Kết luận:  

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy 

định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám 

định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của ông 

Nguyễn Thanh T tại thời điểm giám định là: 7% (Bảy phần trăm), áp dụng 

phương pháp cộng tại Thông tư.  
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- Kết luận khác: 

+ Các vết thương do vật sắc gây ra. 

+ Hiện không xác định cố tật.  

Vật chứng thu giữ và kết quả xử lý:  

- 02 cây kiếm tự chế bằng kim loại màu đen, chiều dài mỗi cây là 72 cm, 

trong đó cán cây kiếm dài 21 cm, đường kính 03 cm, lưỡi kiếm dài 51 cm, chiều 

ngang lưỡi kiếm có kích thước từ 4,2 cm đến 7 cm có 01 cạnh sắc, trong đó có 01 

cây kiếm có đầu lưỡi kiếm cong và 01 cây kiếm có đầu lưỡi kiếm hình vuông (do 

Võ Triệu T  giao nộp) là vật chứng của vụ án cùng số tiền 10.000.000 đồng (do 

Võ Trung Tín, sinh năm 1996, trú tại thôn K, xã H – em trai của T ) giao nộp cho 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc để bồi thường cho bị 

hại Nguyễn Thanh T, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết 

định chuyển số vật chứng trên từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm 

Thuận Bắc đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc để bảo quản 

chờ xử lý. 

- 01 đĩa DVD bên trong chứa dữ liệu do camera an ninh ghi lại hình ảnh 

Võ Triệu T  và Võ Quốc H cầm kiếm rượt đuổi và chém Nguyễn Thanh T (do 

anh Đình Vũ, sinh năm 1990, trú tại: thôn K, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc giao 

nộp) chuyển cùng hồ sơ để phục vụ xét xử. 

Về dân sự:  

Bị hại Nguyễn Thanh T yêu cầu Võ Triệu T  và Võ Quốc H bồi thường 

tiền viện phí, tiền thuốc, tiền bồi thường ngày công lao động do nghỉ làm, tiền 

người thân chăm sóc, tiền tổn thất tinh thần là 58.600.000 đồng. Đến nay Võ 

Triệu T  đã tác động người nhà bồi thường cho Nguyễn Thanh T 10.000.000 

đồng và giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc 

10.000.000 đồng; Võ Quốc H chưa bồi thường. 

Tại bản cáo trạng số 152/CT-VKSHTB ngày 17/10/2023, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận truy tố bị cáo Võ Triệu T  về 

tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm d khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự; truy 

tố bị cáo Võ Quốc H về tội: “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 

134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

 Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như nội 

dung tại cáo trạng số 152/CT-VKSHTB ngày 17/10/2023 và đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét: 

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 134; điểm o khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt: Võ Triệu T  từ 02 

năm 03 tháng đến 02 năm 06 tháng tù. 
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Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 91, 

Điều 98, Điều 101 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt: Võ Quốc H từ 06 tháng 

đến 08 tháng tù. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47, điểm a khoản 2 Điều 

106 BL TTHS, đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc 

tuyên tịch thu tiêu hủy đối với 02 cây kiếm tự chế bằng kim loại màu đen, chiều 

dài mỗi cây là 72 cm, trong đó cán cây kiếm dài 21 cm, đường kính 03 cm, lưỡi 

kiếm dài 51 cm, chiều ngang lưỡi kiếm có kích thước từ 4,2 cm đến 7 cm có 01 

cạnh sắc, trong đó có 01 cây kiếm có đầu lưỡi kiếm cong và 01 cây kiếm có đầu 

lưỡi kiếm hình vuông (do Võ Triệu T  giao nộp) là vật chứng của vụ án. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Đối với các khoản yêu cầu bồi thƣờng của Nguyễn Thanh T, xét thấy: 

- Đối với các khoản tiền viện phí 3.000.000, Nguyễn Thanh T Cung cấp 

được hóa đơn với tổng số tiền 2.956.559 đồng nên có căn cứ chấp nhận 2.956.559 

đồng. 

- Về yêu cầu tiền mất ngày công lao động 15 ngày x 340.000 đồng/ngày = 

5.100.000 đồng, thấy rằng: xét thương tích của bị hại là 7% với số ngày bị hại yêu 

cầu là phù hợp nên chấp nhận. 

- Về yêu cầu tiền chi trả cho người thân chăm sóc 09 ngày 2.500.000 đồng, 

thấy rằng: Nguyễn Thanh T vào viện ngày 04/6/2023 và ra viện ngày 12/6/2023 

(điều trị 09 ngày), việc Tình bị thương ở tay và lưng ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, 

cần thiết phải có người chăm sóc, mức yêu cầu trên là phù hợp nên có cơ sở chấp 

nhận. 

- Về yêu cầu tiền tổn thất tinh thần: 48.000.000 đồng, xét thấy: theo Khoản 2 

Điều 590 Bộ luật Dân sự quy định: “Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tình thần 

do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có 

sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”. 

Xét thương tích của bị hại là 07%, các vết thương hiện nay để lại sẹo, vết thương 

đứt mạc lưng ngực, đứt gân cơ trên giai đoạn N12-L1 + vết thương thấu khớp 

khuỷu tay trái, đứt bạm tận gân tam đầu, vết thương mặt sau cẳng tay trái, đứt gân 

gấp cổ tay trụ trái + vết thương vùng hông lưng phải ảnh hưởng đến quá trình vận 

động của tay và cần phải điều trị, tập phục hồi nên chấp nhận bồi thường tiền tổn 

thất tinh thần 10 lần tháng lương cơ sở. Tính: 10 tháng x 1.800.000 đồng/tháng = 

18.000.000 đồng. 

Như vậy, áp dụng các Điều 584, 585, 586, 590 Bộ luật Dân sự, buộc Võ 

Triệu T  và Võ Quốc H phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại Nguyễn Thanh 

T tổng cộng là: 2.956.559 đồng + 5.100.000 đồng + 2.500.000 đồng + 18.000.000 

đồng = 28.556.559 đồng, được khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng bị cáo Võ Triệu T  

đã tác động người nhà bồi thường trước đó và 10.000.000 đồng đã giao nộp cho 

CQĐT, còn lại số tiền 8.556.559 đồng buộc các bị cáo phải tiếp tục bồi thường. 

  Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã nêu. Các bị cáo ăn năn hối cải, 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 
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  Bị hại Nguyễn Thanh T sau khi nghe lời nói sau cùng của các bị cáo, đã tự 

nguyện thay đổi ý kiến, yêu cầu như sau: 

 Về hình sự: Rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Quốc H do 

bị cáo vẫn còn nhỏ tuổi, lại bị bị cáo T  rủ rê, bị cáo H cũng không trực tiếp gây 

thương tích cho anh. Đồng thời, anh Tình yêu cầu giảm nhẹ hình phạt đối với bị 

cáo Võ Triệu T . 

Về bồi thường dân sự: Chỉ yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe với tổng số tiền 20.000.000 đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các 

bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.  

 [2] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản thu giữ vật chứng, kết luận giám 

định và các chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 04/6/2023, 

bị cáo Võ Triệu T  trong lúc đang ngồi hút thuốc trước nhà của mình ở thôn K, 

xã H, huyện Hàm Thuận Bắc thì nhìn thấy Nguyễn Thanh T điều khiển xe mô tô 

chạy ngang qua. Cho rằng Tình điều khiển xe nẹt bô chọc tức mình nên T  đã vào 

nhà lấy 02 cây kiếm tự chế đưa cho bị cáo Võ Quốc H rồi lấy xe mô tô chở H 

đuổi theo Tình. Khi đến đoạn đường bêtông trước nhà của anh Đình Vũ, ở thôn 

K, xã H thì T  đuổi kịp và ép Tình phải dừng xe lại. Tại đây, T  đã dùng kiếm tự 

chế chém Tình 02 nhát vào cánh tay trái, 01 nhát vào vùng thắt lưng và 01 nhát 

vào vùng hông lưng phải gây thương tích với tỷ lệ thương tích qua giám định của 

Nguyễn Thanh T là 07%. 

Bị cáo Võ Triệu T  dùng kiếm là hung khí nguy hiểm, vô cớ đánh gây 

thương tích cho anh Nguyễn Thanh T với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 7%, đã “Tái 

phạm” chưa được xóa án tích nay lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý là các 

tình tiết định khung hình phạt “Dùng hung khí nguy hiểm”, “Có tính chất côn 

đồ”, “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại Điểm a, i Khoản 1, Điểm d Khoản 2 

Điều 134 Bộ luật Hình sự;  

Bị cáo Võ Quốc H có hành vi mang theo hung khí nguy hiểm, vô cớ cùng 

với Võ Triệu T  rượt đuổi chém gây thương tích cho anh Nguyễn Thanh T là các 

tình tiết định khung hình phạt “Dùng hung khí nguy hiểm”, “Có tính chất côn 

đồ”, theo Điểm a Điểm i, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự. 
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Tại phiên tòa, bị hại anh Nguyễn Thanh T đã có yêu cầu rút yêu cầu khởi 

tố đối với bị cáo Võ Quốc H và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Võ Triệu T . 

Hội đồng xét xử xét thấy, việc bị hại rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo H là hoàn 

toàn tự nguyện, xuất phát từ sự khoan dung của bị hại dành cho các bị cáo, bị cáo 

H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện hàm Thuận Bắc truy tố theo Điểm a Điểm i, 

Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Căn cứ quy định tại Điều 155, Điều 282 Bộ 

luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của bị hại anh Nguyễn 

Thanh T, đình chỉ vụ án đối với bị cáo Võ Quốc H.  

[3]. Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

Sau khi gây thương tích cho bị hại, bị cáo Võ Triệu T  đã tự nguyện ra đầu 

thú, đã tác động người nhà tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại, quá trình 

điều tra, truy tố và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, bị hại có yêu cầu giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo T  đã rủ rê, xúi giục bị cáo Võ Quốc H (sinh ngày 11/11/2005) cùng 

đi chém gây thương tích cho bị hại. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự quy định tại Điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[4]. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Võ Triệu T  là người đã có nhiều tiền 

án, nhân thân xấu, với bản tính hung hăng, bị cáo đã vô cớ dùng vũ lực để gây 

thiệt hại đến sức khỏe của bị hại, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh 

hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Hành vi của bị cáo cần có một bản án 

nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi, tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo khi lượng hình nhằm răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung.  

[5]. Về xử lý vật chứng: 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 02 cây kiếm tự chế bằng kim loại màu 

đen, chiều dài mỗi cây là 72 cm, trong đó cán cây kiếm dài 21 cm, đường kính 03 

cm, lưỡi kiếm dài 51 cm, chiều ngang lưỡi kiếm có kích thước từ 4,2 cm đến 7 

cm có 01 cạnh sắc, trong đó có 01 cây kiếm có đầu lưỡi kiếm cong và 01 cây 

kiếm có đầu lưỡi kiếm hình vuông (do Võ Triệu T  giao nộp) do không còn giá 

trị sử dụng. 

 

 

[6]. Về bồi thường dân sự:  

Quá trình điều tra, truy tố, bị hại yêu cầu bồi thường tổng số tiền 58.600.000 

đồng, gồm các khoản: Tiền viện phí, mua thuốc: 3.000.000 đồng, thu nhập thực tế 

bị mất 5.100.000 đồng; thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc cho bị hại 

2.500.000 đồng; khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần là 38.000.000 đồng. Tuy 
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nhiên, tại phiên tòa, bị hại đã thay đổi yêu cầu, bị hại chỉ yêu cầu bị cáo T  bồi 

thường số tiền 20.000.000 đồng. Bị hại đã bồi thường đủ số tiền này.  

 [7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 155, Điều 282 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Chấp nhận rút yêu cầu khởi tố vụ án của bị hại Nguyễn Thanh T, đình chỉ 

vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 144/2023/TLST-HS ngày 18/10/2023 đối với bị 

cáo Võ Quốc H.  

Áp dụng: Điểm d khoản 2 Điều 134; điểm o khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Võ Triệu T  phạm tội: “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt: Bị cáo Võ Triệu T  02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 29/7/2023. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47, điểm a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy đối với 02 cây kiếm tự chế bằng 

kim loại màu đen, chiều dài mỗi cây là 72 cm, trong đó cán cây kiếm dài 21 cm, 

đường kính 03 cm, lưỡi kiếm dài 51 cm, chiều ngang lưỡi kiếm có kích thước từ 

4,2 cm đến 7 cm có 01 cạnh sắc, trong đó có 01 cây kiếm có đầu lưỡi kiếm cong 

và 01 cây kiếm có đầu lưỡi kiếm hình vuông (do Võ Triệu T  giao nộp).  

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/11/2023 tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc. 

Về bồi thường dân sự: Căn cứ quy định tại Điều 584, Điều 585, Điều 590 

Bộ luật dân sự 

Bị cáo Võ Triệu T  phải bồi thường cho anh Nguyễn Thanh T số tiền 

20.000.000 đồng. Anh Nguyễn Thanh T đã nhận trực tiếp số tiền 10.000.000 đồng, 

số tiền 10.000.000 đồng còn lại bị cáo T  đã nộp cho Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Hàm Thuận Bắc theo Ủy nhiệm chi ngày 23/10/2023 của Kho bạc nhà nước 

huyện Hàm Thuận Bắc, anh Tình liên hệ Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm 

Thuận Bắc để được nhận số tiền bồi thường 10.000.000 đồng. Bị cáo Võ Triệu T  

đã bồi thường đủ cho anh Nguyễn Thanh T. 

Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, bị cáo Võ Triệu T  phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình 

sự. 

Các bị cáo và người đại diện của bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (28/11/2023). 
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

Trần Thu Thúy 
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Nơi nhận: 

- Những người tham gia tố tụng; 

- VKS nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc; 

- Cơ quan THA hình sự CA Hàm Thuận Bắc; 

- CQ CSĐT CA Hàm Thuận Bắc; 

- Nhà tạm giữ CA Hàm Thuận Bắc; 

- Lưu hồ sơ. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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Nguyễn Văn Quản 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thị xã Lagi, ngày 21 tháng 7 năm 2016 

 
BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thanh Thái  

- Các thẩm phán: Bà Trần Thị Ánh Tuyết và Bà Trần Thị Thiên Hương  

Căn cứ vào các Điều 199; 222; 247 và khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình 

sự. 

Ngày 26/7/2016, tại phòng nghị án Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm đã tiến hành nghị án đối với vụ án Lê Bá Thủy phạm tội 

“Chứa mại dâm”. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên và bị cáo tại phiên tòa; Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề phải giải 

quyết trong vụ án và quyết định như sau: 

+ 3/3 ý kiến thống nhất: 

Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Lê Bá Thủy, giữ 

nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 18/2016/HSST ngày 11/5/2016 của Tòa án 

nhân dân huyện Đức Linh. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Bá Thủy, phạm tội "Chứa mại dâm”.  

Áp dụng điểm p khoản 1 điều 46, khoản 1 Điều 254  Bộ luật hình sự xử 

phạt Lê Bá Thủy 18 tháng tù (được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 

13/01/2016 đến ngày 14/03/2016) thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. 

2. Về biện pháp tƣ pháp:  
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- Áp dụng điểm đ khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu 

hủy: 02 võ bao cao su, 3 bao cao su đã qua sử dụng, 5 bao cao su chưa sử dụng, 2 

tuýt nhựa hiệu KY. 

- Áp dụng điểm a khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 điều 76 

Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ nhà nước 01 ĐTDĐ hiệu Viettel. 

- Áp dụng điểm b khoản 1 điều 41 Bộ luật hình sự, điểm c khoản 2 điều 76 

Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung quỹ nhà nước 750.000 đồng 

- Áp dụng điểm b khoản 2 điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, trả lại cho Lê 

Bá Thủy 3 hộp bao cao su và 310.000 đồng. Tuy nhiên cần tạm giữ số tiền 

310.000 đồng để đảm bảo thi hành án. 

3. Về án phí:  

Áp dụng khoản 1, 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 22; 

khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án của UBTVQH 12 ngày 

27/02/2009;  

Buộc Lê Bá Thủy phaûi chịu 200.000 đồng aùn phí hình sự sơ thẩm,  

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm, nộp tại Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Đức Linh. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 26/7/2016 

+ Các ý kiến khác không đồng ý:  Không có 

Biên bản lập xong cùng ngày. Chủ tọa phiên tòa đọc lại cho Hội đồng xét 

xử phúc thẩm nghe, công nhận đúng và cùng thống nhất ký tên: 

CÁC THẨM PHÁN 
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Lê Thị Thanh Thái 

 
 

 


